
ENGLISH 7 

UNIT 3 

 



 

 

- HỌC SINH XEM TRANH VÀ GHI CHÉP CÁC VẬT TRONG PHÒNG. 



 
-HỌC SINH TIẾP TỤC XEM VÀ GHI CHÉP CÁC TỪ MỚI. 

  A. vocabulary:
 1. comfort (n) > comfortable (a) > 

uncomfortable(a) = thoả i mái > không 
thoả i má  i
 2. bright (a) > dark(a) = sang > tố  i
 3. modern (a) = hiệ n đạ  i
 4. sink (n) =bồ  rử a ché  n
 5. tub(n) =bồ n tắ  m
 6. convenient(a) > inconvenient (a)= 

tiệ n lợ i> bấ t tiệ  n
 7. refrigerator (n)  > fridge(n) =tủ  lạ  nh
 B. Grammar: câu cả m thá  n



 Exclamation:  What + (a/an) + adj + N! 
 ( compliments and complaints) =khen và 

phàn nà  n
 adj1/ good ectives: nice, pretty, modern 

, etc (tính từ  tích cự c dùng cho lò  i khen)
 2/ bad adjectives: bad, awful, terrible, 

etc ( tính từ  tiêu cự c dùng cho phàn 
nà  n)

 


